CÔNG NGHIỆP QUỐC DOANH
(Chia theo đơn vị sản xuất)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	
	Thực hiện năm 2015
	Sơ bộ 
thực hiện năm 2016
	% so 2016 với năm 2015

	Tổng số
	3.617.437
	4.123.841
	114,0

	 I. DN Nhà nước địa phương
	117.748
	150.723
	128,0

	1. C.ty Cấp thoát nước Bắc Giang
	53.725
	63.474
	118,1

	2. C.ty Cổ phần Nhựa Bắc Giang
	30.707
	56.176
	182,9

	3. C.ty công trình đô thị Bắc Giang
	33.316
	31.073
	93,3

	II. Doanh nghiệp Nhà nước TW
	3.499.689
	3.973.118
	113,5

	1. Cơ khí số 2
	83.376
	119.699
	143,6

	2. Công ty Đạm
	1.917.640
	2.226.064
	116,1

	3. Cơ khí hóa chất
	26.406
	43.058
	163,1

	4. Nhà máy điện Đồng Dì
	848.218
	832.589
	98,2

	5. Điện lực Bắc Giang
	600.013
	739.087
	123,2

	6. C.ty CP hóa chất Hưng Phát Hà Bắc
	24.036
	12.621
	52,5


